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Hình thức Thứ hai 

  

Thứ ba 

  

Thứ tư 

  

Thứ năm 

  

Thứ sáu 

  

Đón trẻ            

 

Thể dục sáng 

Dân vũ: Lk «Bé đi mẫu giáo – bé yêu biển lắm» 

+ Tay: Co duỗi tay cao thấp  

+ Bụng: Nghiên lườn sang hai bên 

+ Chân: Bước đều 2 chân + vỗ tay 

+ Bật: Bật tại chỗ 

Trò chuyện 

sáng 

MỞ CHỦ ĐỀ  

Trò chuyện tìm hiểu 

Bác Hồ  

Trò chuyện nói 

đúng tên một số 

thực phẩm quen 

thuộc khi nhìn tranh 

ảnh (Thịt, cá, trứng, 

sữa, rau,...) 

Xem tranh và đàm 

thoại về cách đánh 

răng, lau mặt. 

Nghe hát: Ai yêu Bác 

Hồ Chí Minh  

Trò chuyện và xem 

một số hình ảnh về 

sinh nhật 

Hoạt động học 

 

 

PTNT( MTXQ  

ĐỀ TÀI: 

NGÀY SINH 

NHẬT BÁC HỒ 

PTTM ÂM NHẠC  

ĐỀ TÀI: 

NGHE HÁT: “ĐÊM 

QUA EM MƠ GẶP 

BÁC HỒ” 

PTTC  

ĐỀ TÀI: 

TUNG BẮT BÓNG 

VỚI CÔ: BẮT 

ĐƯỢC 3 LẦN LIỀN 

KHÔNG RƠI BÓNG 

(KHOẢNG CÁCH 

2,5M) 

 PTNT TOÁN  

ĐỀ TÀI: 

SỬ DỤNG LỜI NÓI 

VÀ HÀNH ĐỘNG 

ĐỂ CHỈ VỊ TRÍ CỦA 

ĐỐI TƯỢNG 

TRONG KHÔNG 

GIAN SO VỚI BẢN 

THÂN 

PTTM TẠO HÌNH  

ĐỀ TÀI: 
NẶN TRÁI CÂY 

  

 

  PTNN 

ĐỀ TÀI: 

BÀI THƠ “BÁC HỒ 

  



CỦA EM”  

Hoạt động  

ngoài trời  

- QS:  Con gà  

- TCVĐ: Trời nắng, 

trời mưa  

- HĐ tự do:  

+ Bước lên, xuống 

bục cao 

+ Bật xa 20 - 25 cm 

+ Ném trúng đích 

ngang 

+ Gắp cua 

  

- TCVĐ: Ếch ộp 

- HĐ tự do: 

+ Bật tại chỗ 

+ Đi trong đường 

hẹp 

+ Ném trúng đích 

ngang 

- TCVĐ: Mèo băt 

chuột  

- HĐ tự do:  

+ Bật tại chỗ 

+ Đi trong đường hẹp 

+ Ném trúng đích 

ngang  

+ Xếp lá 

 

 

- QS: Cây hoa trang 

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

- HĐ tự do: 

+ Bước lên, xuống 

bục cao 

+ Bật xa 20 - 25 cm 

+ Ném trúng đích 

ngang 

+ Thả diều 

 

- TCDG: Chuyền 

bóng bằng 2 chân   

- HĐ tự do: 

+ Bật tại chỗ 

+Ném xa 1 tay 

+ Đi trong đường 

hẹp 

+ Thổi bong bóng xà 

phòng 

 

Vui chơi  

trong lớp 

* Góc Tạo hình: 

- Nội dung chơi:  Trẻ biết xé dán giấy 

 - Biện pháp hướng dẫn: Quan sát, nhắc nhở trẻ  xé giấy thành dải dài, bôi hồ vừa đủ.  
* Góc TCGBCCC: 

-   Nội dung chơi: Giúp trẻ hiểu được một số sinh hoạt gần gũi với trẻ. Trẻ biết chờ đến lượt. 
-Biện pháp hướng dẫn: Trò chuyện giúp trẻ nhớ lại các vốn sống có liên quan  đến các cốt chuyện mà trẻ định thể hiện. 

Chú ý khi nghe cô nói, bạn nói và chờ đến lượt. Yêu mến bố, mẹ, anh, chị, em ruột 
* Góc Âm nhạc 

- Nội dung chơi: Vỗ nhịp các bài hát thiếu nhi 

-Biện pháp hướng dẫn:  

+ Nghe hát, hát các bài hát thiếu nhi  

+ Tự chọn dụng cụ gõ đêm theo nhịp 
 * Góc toán : 

- Nội dung chơi:  

 Phân nhóm hình tròn, tam giác 
-Biện pháp hướng dẫn:  

+ Hướng dẫn trẻ biết lấy đồ chơi và dọn dẹp khi chơi xong. Quan sát  hướng dẫn trẻ chơi, chơi cùng trẻ 

+ Trò chơi tìm thẻ hình tròn, tam giác gắn lên phía trên  hình. 

+ Nối hình tương ứng với dang hình tròn, tam giác  
* Góc xây dựng: 

- Nội dung chơi:  Trẻ biết tên gọi của vật liệu đã chọn Xếp chồng 8 -10 các hình khối khác nhau không đổ. Cùng Hiểu 

và thực hiện được các yêu cầu đơn giản 

- Biện pháp hướng dẫn: 

+ Cho trẻ tự chơi với các đồ dùng các nguyện vật liệu. 



+ Trò chuyện về các lọai đồ dung vào các giờ học: Làm quen với đồ chơi ở lớp hoặc vào các giờ sinh hoạt trong 

ngày (Giờ chơi, sinh hoạt chiều). 

Giờ ăn 

- Trẻ biết chuẩn bị giờ ăn cùng cô.  

- Tuyên dương khen gợi bạn biết mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ. 

- Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật 

- Nhắc nhở cháu điều chỉnh giọng nói phù hợp trong giờ ăn. 

-Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách. 

Giờ vệ sinh 

- Quan sát nhắc nhở cháu đi vệ sinh đúng nơi quy định.  

- Quan sát , hướng dẫn cháu thao tác đánh răng, lau mặt đúng quy trình. 

- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

- Tập luyện một số thói quen tốt, hành vi tốt trong ăn uống về giữ gìn sức khỏe 

Giờ ngủ 
- Nhắc nhở trẻ xếp nệm ngay ngắn ở vị trí ngủ.  

- Hướng dẫn trẻ ngủ đúng khu vực bé trai, bé gái.  

TD sau giờ  

ngủ 

- Thể dục sau giờ ngủ : (Nhạc không lời Piano, bài Blue eyes) 

+ Tay : Giơ phía trước, hai bên   

+ Bụng : Vặn người sang trái sang phải 

+ Chân : Ngồi xuống đứng lên  

Hoạt động 

chiều 

- Đoán câu đố + trò 

chuyện cùng trẻ về 

Bác Hồ  

- Xem tranh và trò 

chuyện cùng trẻ về 

Bác Hồ. 

- Giáo dục trẻ về 

một số thói quen tốt, 

hành vi tốt trong ăn 

uống về giữ gìn sức 

khoẻ (uống nước đã 

đun sôi,…) 

- Tiếp tục thực hiện 

bài tạo hình và trưng 

bày sản phẩm 

ĐÓNG CHỦ ĐỀ.  

- Trò chuyện về buổi 

tiệc sinh nhật và phát 

quà cho các bé. 

*Gợi ý chủ đề mới 

NHẬN XÉT NGÀY 

Nội dung 

đánh giá 

hàng ngày 

Thời gian  
         

Tình trạng 

sức khỏe trẻ 

 

          

Trạng thái           



cảm xúc, thái 

độ  và hành vi 

của trẻ. 

 
Kiến thức, kỹ 

năng của trẻ. 

 

          

Lưu ý cho 

tuần sau 

  

 

 


